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CỤC CÔNG TÁC ĐẢNG
VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

Số:         /TTr-X03-P4

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng      năm 2023


TỜ TRÌNH
về việc ban hành Thông tư quy định công tác thi đua,
khen thưởng của lực lượng Công an nhân dân
________________________________________________________

Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm
        Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Công an, Cục X03 đã chủ trì soạn thảo Thông tư mới quy định công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng CAND. Sau khi tổ chức hội thảo, lấy ý kiến tham gia của Công an đơn vị, địa phương, ý kiến của Bộ Nội vụ (Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương); ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử và ý kiến thẩm định của Cục V03, đến nay, dự thảo Thông tư đã được hoàn thiện. Cục X03 kính trình Bộ trưởng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Để cụ thể hóa Luật, ngày …Chính phủ đã ban hành Nghị định số …  thay thế Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số … thay thế Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019.
Thực hiện yêu cầu cụ thể hóa các văn bản trên, đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng qua ý kiến phản ánh của Công an đơn vị, địa phương, nhất là để đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới như: bổ sung các quy định ưu tiên đối với lực lượng Công an xã, điều chỉnh một số tỉ lệ danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua (phù hợp với đặc thù lực lượng Công an an quân số đông, quy mô lớn), bổ sung các nội dung khen thưởng phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bổ sung đối tượng khen thưởng là các hệ lực lượng; bổ sung các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; các nguyên tắc khen thưởng đột xuất nhằm hạn chế khen thưởng cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy; bổ sung việc xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng…Vì vậy, việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 12/2019/TT-BCA trong năm 2023 là cần thiết để đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ khi áp dụng các quy định về thi đua, khen thưởng của lực lượng Công an nhân dân.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Căn cứ Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ Công an quy định quy trình xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong CAND, Cục X03 đã tiến hành các bước soạn thảo sau: 
Ngày 14/02/2022, Cục X03 đã có văn bản gửi Công an các đơn vị, địa phương đề nghị cho ý kiến về những nội dung bất cập, vướng mắc trong Thông tư. Qua các ý kiến tham gia của Công an đơn vị, địa phương và cập nhật những nội dung mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, dự thảo Nghị định của Chính phủ và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ, Cục X03 đã hoàn thiện dự thảo Thông tư (lần thứ 1).
Ngày 19/6/2023, được sự đồng ý của đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, X03 đã chủ trì cuộc Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư của Công an các đơn vị, địa phương. Sau Hội thảo, X03 đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo (lần thứ 2).
Ngày 16/10/2023, Cục X03 có Công văn số 7187/X03-P6 gửi dự thảo lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương. Đến nay, đã có … đơn vị cấp Cục, … Công an cấp tỉnh và … trường CAND có ý kiến tham gia.
Ngày 16/10/2023, Cục X03 báo cáo đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ký Công văn số 3761/BCA-X03 gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương) xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư. Ngày …., Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương đã có Công văn số …./BTDKT-VI trả lời.
Ngày …, sau khi được sự đồng ý của đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Cục X03 có Công văn số … gửi V03 đề nghị đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.
Qua ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Nội vụ và ý kiến nhân dân, Cục X03 đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư (lần thứ 3) và giải trình các ý kiến tham gia tại Báo cáo số …./BC-X03 ngày …. (xin gửi kèm theo).
Ngày…. X03 có Công văn số … báo cáo, xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng và đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư (lần thứ 4). 
Ngày … X03 có Công văn số … (kèm theo hồ sơ) đề nghị V03 thẩm định dự thảo Thông tư. Ngày …. V03 có Công văn số … về việc thẩm định dự thảo Thông tư.
Cục X03 đã tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Thông tư lần cuối cùng.
III. TÊN GỌI, BỐ CỤC, NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Tên gọi Thông tư: “Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng Công an nhân dân”.
2. Bố cục Thông tư: Thông tư chia thành 7 chương, 71 điều.
3. Nội dung Thông tư:
Chương I: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5):
Chương này quy định các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; Nguyên tắc thi đua, khen thưởng; Quy định về việc rà soát tình trạng đơn thư, kỷ luật hoặc công tác thanh tra, kiểm tra khi xét thi đua, khen thưởng; Sáng kiến để xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân; Việc công khai các tập thể, cá nhân được xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Chương II: Tổ chức phong trào thi đua (từ Điều 6 đến Điều 8)
[bookmark: dieu_6]Chương này quy định các nội dung: Phong trào thi đua trong Công an nhân dân; Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua trong Công an nhân dân; Tổ chức phong trào thi đua trong Công an nhân dân.
Chương III: Đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua (từ Điều 9 đến Điều 19)
Chương này quy định các nội dung: Đối tượng xét tặng danh hiệu thi đua (trong các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”); Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Lao động tiên tiến”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Xét tặng danh hiệu thi đua trong một số trường hợp đặc thù; Danh hiệu thi đua đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”; Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc”; Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”; Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” 
Chương IV: Quy định chung về khen thưởng, hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng (từ Điều 20 đến Điều 49)
[bookmark: dieu_37][bookmark: dieu_38][bookmark: dieu_39][bookmark: dieu_40][bookmark: dieu_42][bookmark: dieu_43][bookmark: dieu_44][bookmark: dieu_45][bookmark: dieu_48][bookmark: dieu_49][bookmark: dieu_50][bookmark: dieu_52]Chương này quy định các nội dung: Đối tượng khen thưởng; Quy định chung về khen thưởng; Các hình thứckhen thưởng trong Công an nhân dân; Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Dũng cảm; Huy chương Hữu nghị; Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Giấy khen; Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Chương V: Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Cụm thi đua (từ Điều 50 đến Điều 53)
Chương này quy định các nội dung: Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Công an; Hội đồng Thi đua, khen thưởng đơn vị cấp Cục; Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công an cấp tỉnh; Cụm thi đua .
Chương VI: Thẩm quyền, tuyến trình, hồ sơ thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (từ Điều 54 đến Điều 58)
Chương này quy định các nội dung: Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Tuyến trình khen thưởng; Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng; Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho lãnh đạo đơn vị cấp Cục, Công an cấp tỉnh; Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; Hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; Hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Hồ sơ đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương (trừ Huân chương Hữu nghị); Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân”, “Anh hùng Lao động”; Hồ sơ đề nghị xét tặng Huy chương niên hạn; Khen thưởng theo thủ tục đơn giản; Hồ sơ khen thưởng đối với thành tích có nội dung bí mật Nhà nước
Chương VI: Quỹ thi đua, khen thưởng, Tiền thưởng, Tổ chức trao thưởng và xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng (từ Điều 69 đến Điều 71)
Chương này quy định các nội dung: Quỹ thi đua, khen thưởng; Tiền thưởng; Tổ chức trao thưởng; Xử lý vi phạm về thi đua, khen thưởng.
Chương VII: Điều khoản thi hành (Điều 72, Điều 73)
Chương này quy định các nội dung: Hiệu lực thi hành và Tổ chức thực hiện.
Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng Công an nhân dân. Kính trình đồng chí Bộ trưởng duyệt, ký ban hành.

	Nơi  nhận:
- Như kính gửi; 
-  Đ/c Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ (để báo cáo);
-  Lưu: VT, P4.
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